
1 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

    TỈNH ĐẮK LẮK 

Bản án số:51/2021/HSST 

     Ngày 07/7/2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Duy Phương; 

Thẩm phán: Ông Vũ Văn Tú; 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Võ Quang Tuyên, ông Kpă Y Khoa và ông 

Nguyễn Như Ẩm; 

- Thư ký phiên tòa: Ông Dương Công Bình - Thư ký Tòa án; 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk  tham gia phiên tòa: Bà 

Trần Thị Nhân - Kiểm sát viên. 

Ngày 07/7/2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tiến hành xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 46/2021/TLST-HS ngày 21/5/2021 theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 52/2021/QĐXXST-HS ngày 24/6/2021 đối với 

bị cáo: 

Tiền án, tiền sự: Không; bị  áo  ị  ắt tạm giữ, tạm g a  t  ng y 02/01/2021, 

hiện đang tạm giam - Có mặt tại phiên tòa; 

Họ v  tên: Thái T; tên gọ  khá : Không; g ới tính: Nam; 

S nh ng y 05 tháng 7 nă  1990, tại: Tỉnh Đắk  ắk; Quốc tịch: Việt Nam;        

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp:     nông; Trình độ họ  vấn: 

10/12; Con ông: Thái T1  đ   hết) và bà Nguyễn Thị H, s nh nă : 1973. H ện    

đang  ư trú tạ  Thôn H,    H, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; bị cáo  ó 01 người em là: 

Thái N1, s nh nă  1991. Bị  áo  hưa  ó vợ con. Tiền án, tiền sự: Không; 

Nhân thân: Ngày 13/11/2008,  ị Tòa án nh n   n huyện Krông Pắ , tỉnh Đắk 

 ắk  ử phạt 01 nă  06 sáng tù về tộ  "V  phạ   uy định về đ ều kh ển phương 

t ện g ao thông đường  ộ" tạ   ản án số 73/HSST, ng y 03/8/2009  hấp h nh  ong 

to n  ộ  ản án. Bị  áo  ị áp  ụng   ện pháp ngăn  hặn tạ  g a  tạ  Trạ  tạ  g a  

Công an tỉnh Đắk  ắk t  ng y 02/01/2021. 

-   Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư  Nguyễn Văn N – Luật sư thuộ  văn 

phòng Luật sư Đ, Đo n  uật sư tỉnh Đắk Lắk; địa chỉ: 02 Y, thành phố B, tỉnh Đắk 

Lắk; có mặt. 

-   Bị hại: Anh Phạm Công H1; s nh nă  1987; địa chỉ: Số 69  , phường E, 

thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; có mặt. 
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- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị H; s nh nă  1973; 

địa chỉ: Thôn H, xã H, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; có mặt. 

- Người làm chứng: 

+ Anh Nguyễn Văn  ; s nh nă  1978; địa chỉ: 19A M, phường E, thành phố 

B, tỉnh Đắk Lắk; vắng mặt. 

+ Anh Vũ Phú Tr ệu; s nh nă  1990; địa chỉ: 21/29 N, phường E, thành phố 

B, tỉnh Đắk Lắk; vắng mặt. 

+ Anh Nguyễn Văn U; s nh nă  1982; địa chỉ: 21/9/31 N, phường E, thành 

phố B, tỉnh Đắk Lắk; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: Trong thờ  g an t  ng y 25/11/2020 đến ng y 31/12/2020, 

Thá  T (sinh năm 1990       hu ện  , tỉnh Đắk Lắk) đượ  Phạ  Công H1  sinh 

năm 19    t   t i     nh   9 đư n      hư n     th nh  h     tỉnh Đắ   ắ ) thuê 

sơn sửa  ạ   ăn nh  số 69 đường L, trong khoảng thờ  g an sơn sửa nh  thì T s nh 

sống   ng H1 tạ   ăn nh  n y. Qúa trình     thuê  ho H1 thì g ữa T v  H1  ảy ra 

  u thu n, tranh     vớ  nhau. V o khoảng 19 g ờ 30 phút ng y 31/12/2020, H1 v  

T   ng ng   uống rượu vớ  nhau tạ   ăn nh  của anh H1 thì giữa T và H1 tiếp tục 

xảy ra tranh cãi trong việ  sơn nh , sau đó T đ  v o phòng ngủ của anh H1 đắp  hăn 

nằm ngủ thì H1 đ  th o v o phòng r     ng   y sủ      ụng  ụ   ng  ạo sơn,  ằng 

k    oạ  đánh v o  h n  ủa T nhưng không g y thương t  h gì đ ng thờ  đu   T ra 

kh   nh .  ú  n y, T đ  ra phòng  ếp thì H1 đ  th o ra v  t ếp tụ      nhau, T đ  đến 

khu vự   ếp  ấy  ột  on  ao     30cm, cán bằng gỗ     12   ,  ưỡi dao dài 18cm 

cầm trên tay v  nó  vớ  H1:   n      đi  t i đi n ủ  r   để  ao  uống  ặt   n v  đ  

về ph a phòng ngủ nhưng  ị anh H1  ản  ạ  v  t ếp tụ  đu   T ra kh   nh  nên 2 bên 

xảy ra giằng co, dùng tay bóp c  nhau. T  ị H1 đẩy về ph a  ếp, nên đ    ng tay 

phả   ầ   ấy  on  ao  ú  trướ  v a để trên   n nhằ  v o đầu  ủa anh H1 chém 2 

cái, sau đó  hé    ên t ếp nhiều nhát trúng vào v ng  ặt,   , ngự ,  ưng,  ụng, tay 

 ủa anh H1, đ ng thờ   o   n tay trá   ủa T đang  óp    anh H1 nên  ũng  ị T tự 

 hé  trúng g y thương t  h. anh H1 thoát ra được và chạy v o phòng ngủ  ạnh  ếp 

khép  ửa  ạ , r     ng đ ện thoạ     động gọ   ho g a đình để thông  áo v ệ   ình  ị 

T  hé  v  đượ  g a đình đưa đ   ấp cứu tại bệnh viện đa khoa v ng T y Nguyên, 

 òn T thì để  on  ao trên   n ở khu vự  s n nh , r   T đ   ộ ra đường L hướng về 

đường  , phường E v  đượ  người dân phát hiện chảy máu ở tay nên đưa đ   ấp 

cứu tại bệnh viện đa khoa v ng T y Nguyên. 

Tạ  Bản kết  uận g á  định pháp y thương t  h số 91/PY-TgT, ng y 

0 /01/2021  ủa Trung t   pháp y tỉnh Đắk  ắk kết  uận: Phạ  Công H1  ị 06 vết 

thương ở v ng đầu, ha  vết thương   ng tay phả ; vết thương  ặt trướ     tay phả ; 

vết rá h  a nông v ng  ánh  ũ   ên trá ; vết thương nằ   ọ   ô  –  ằ   ên phả ; 
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vết thương nằ   héo v ng ngự  phả  trên nú  vú phả  2  ; vết thương nằ   ọ  

v ng ngự  phả  nằ  ngo   nú  vú phả  1  ; vết  ướ   a nông nằ   héo  ặt trướ  

1/3 trên  ánh tay phả ; vết thương nằ   ọ   ặt trướ  1/3 g ữa  ánh tay phả ; vết 

thương nằ   ọ   ặt ngo   1/3 trên  ánh tay trá ; vết thương  ạn sườn trá ; vết 

thương nằ  ngang rốn v  vết thương nằ   héo v ng    – gáy  ên phả ; T ng t   ệ 

t n thương  ơ thể    28 , vật tá  động: Vật sắ . 

Tạ  Bản kết luận g á  định pháp y về thương t  h     sung) số: 408/TgT-

TTPY ng y 02 tháng   nă  2021,  ủa Trung t   pháp y tỉnh Đắk  ắk, kết  uận: 

- Dấu h ệu  h nh  ua g á  định: V ng đầu  ó sáu vết thương để  ạ  sáu s o 

th o thứ tự t  trướ  ra sau, t  phả   ua trá : S o  thứ nhất nằ   héo v ng trán – đỉnh 

phả , k  h thướ  9cm x 0,3cm. S o thứ ha  nằ  ngang v ng g ữa đỉnh đầu, k  h 

thướ  6,5cm x 0,2cm. S o thứ  a nằ   héo v ng g ữa đỉnh đầu  ệ h trá , k  h thướ  

3cm x 0,2cm. S o thứ tư v ng đỉnh đầu  ên trá , hơ   ong  ở sang phả , k  h thướ  

6,5cm x 0,3cm. S o thứ nă  v ng đỉnh –  hẩ  phả , k  h thướ  3cm x 0,2cm. S o 

thứ sáu v ng đỉnh –  hẩ  trá , k  h thướ  4cm x 0,2cm. S o  ánh  ũ   ên trá , k  h 

thướ  1cm x 0,1cm. S o  ô  trên  ên trá  hình  ung  ở sang trá , k  h thướ  1cm x 

0,2cm. S o  ọ   ô   ướ  –  ằ   ên phả , k  h thướ  3,5cm x 0,1cm. S o nằ  

 héo v ng    – gáy  ên phả , k  h thướ  8cm x 0,3cm. S o nằ   héo v ng ngự  

phả  nằ  trên nú  vú phả  2  , k  h thướ  6cm x 1cm. S o nằ   héo v ng 

ngự  phả  nằ  ngo   –  ướ  nú  vú phả  1  , k  h thướ  7,5cm x 1cm. S o 

nằ   héo v ng  ưng trá , đầu  ướ  sát đường ná h sau, đầu trên sát gó   ướ  

 ương  ả va  trá , k  h thướ  7cm x 0,5cm. S o nằ   ọ  v ng  ưng phả ,  á h 

 ột sống ngự  2  , k  h thướ  8cm   0,6  .S o nằ  ngang rốn, k  h thướ  

18cm x 0,3cm. S o  ọ   ặt trướ  1/3 g ữa  ánh tay phả , k  h thướ  3,5     

0,2  .Vết thương   ng tay phả  để  ạ   a s o thứ tự t  trên  uống  ướ : S o  ặt 

trướ  1/3 g ữa   ng tay phả  k  h thướ  4cm x 0,2cm. S o  ặt trướ  – trong 1/3 

 ướ    ng tay phả  k  h thướ  4,5 x 0,2cm. S o  ặt trướ  1/3  ướ    ng tay 

phả , k  h thướ  3cm x 1cm. S o  ặt sau 1/3  ướ    ng-    –  u   n tay phả  

k  h thướ  13cm x 1cm. S o nằ   ọ   ặt ngo   1/3 trên  ánh tay trá , k  h 

thướ  4cm x 0,5cm. S o      n tay trá , k  h thướ  5,5cm x 0,5cm. T   ệ phần 

tră  t n thương  ơ thể  o thương t  h g y nên h ện tạ     37    a  ươ   ảy phần 

tră ). 

Tạ  Bản kết  uận g á  định pháp y về thương t  h số 90/TgT-TTPY ng y 

0 /01/2021  ủa Trung t   pháp y tỉnh Đắk  ắk, kết  uận Thá  T  ị sưng nề mắt 

phải, bầ  đ  quanh mắt phải, thị lực mắt phả   hưa đánh g á được; vết thương rá h 

kết mạc mắt phả   hưa đánh g á được, vết thường nằm chéo mặt ngoài c  tay trái, 

k  h thướ  3,5   0,1  .  T   ệ % t n thương  ơ thể  o thương t  h g y nên h ện tạ  

   1 , vật tá  động: Vật t y  ó  ạnh v  vật sắ . 
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Tại phiên tòa, bị cáo, người bào chữa cho bị cáo, bị hạ , người có quyền lợi 

nghĩa vụ   ên  uan đều  á  định lời khai của bị cáo tạ  ph ên tòa    đúng với tình 

tiết khách quan của vụ án; bị  áo đ  kha  nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, 

giống như nội dung Bản cáo trạng, Bản kết luận đ ều tra v  như nội dung vụ án đ  

tóm tắt nêu trên. Trong  uá trình đ ều tra, bị  áo đ  tá  động g a đình     thường số 

tiền 3.000.000 đ ng cho bị hại; tại phiên tòa, bị hại yêu cầu bị cáo b   thường số 

thêm số tiền 80.79 .000 đ ng. Bị  áo đề nghị Hộ  đ ng xét xử giải quyết yêu cầu 

b   thường th o  uy định của pháp luật. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát biểu quan điểm: 

Sau kh  đánh g á t nh  hất, mứ  độ, hành vi bị cáo gây ra thì giữ nguyên 

Quyết định truy tố tại Bản cáo trạng số 46/CT-VKS-P2 ngày 20 tháng 5 nă  2021 

của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đ ng thờ  đề nghị Hộ  đ ng  ét  ử tuyên 

 ố  ị  áo Thái T phạ  tộ     ết ngườ ” th o đ ểm n khoản 1 Đ ều 123 Bộ  uật hình 

sự nă  2015 v  áp  ụng các tình tiết giảm nh   uy định tạ  đ ểm b, s khoản 1, 

khoản 2  Đ ều 51; Đ ều 15, khoản 3 Đ ều 57 Bộ  uật hình sự nă  2015,  ử phạt  ị 

 áo Thái T t  12 đến 13 nă  t . 

Về phần trách nhiệm dân sự: Đề nghị hộ  đ ng xét xử ghi nhận việc bị  áo đ  

tá  động g a đình     thường cho bị hại số tiền 3.000.000 đ ng, đối với yêu cầu b i 

thường còn lạ , đề nghị giải quyết th o  uy định của pháp luật. 

Bị cáo không tranh luận gì, bị  áo ăn năn về hành vi phạm tội của mình, xin 

hộ  đ ng xét xử mức án thấp nhất để bị cáo sớ  đước trở về đo n tụ vớ  g a đình. 

Luật sư   o  hữa cho bị cáo Thái T trình bày: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk truy tố bị cáo Thái T về tội    ết ngườ ” th o đ ểm n khoản 1 Đ ều 123 

của Bộ luật hình sự nă  2015     ó  ăn  ứ pháp luật, luật sư thống nhất với tội 

danh mà Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đ  truy tố, đ ng thời đề nghị Hội 

đ ng xét xử xem xét nguyên nhân d n đến việc bị cáo phạm tội, bị cáo có nhiều 

tình tiết giảm nh  như bị cáo thành khẩn kha   áo, ăn năn hối cải, bị hạ   ũng  ó 

một phần lỗi, bị  áo đ  tá  động g a đình     thường một khoản tiền cho bị hại; bị 

cáo thuộ  trường hợp phạm tộ   hưa đạt, hậu quả xảy ra không lớn, ngoài ra bị cáo 

sinh sống ở vùng sâu xa, có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy Luật sư đề nghị Hộ  đ ng 

xét xử xem xét áp dụng đ ểm b, s khoản 1, khoản 2 Đ ều 51; khoản 3 Đ ều 57 và 

Đ ều 54 Bộ luật hình sự giảm cho bị cáo một phần hình phạt, nhằm thể hiện sự 

khoan h ng của pháp luật. 

Vị đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên  uan đ ểm. 

Người bào chữa cho bị cáo, bị hại, người có quyền lợ  nghĩa vụ liên quan 

không bào chữa hay tranh luận gì thêm. 

 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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T ên cơ sở nội dung vụ án  căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ  được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận t i phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau  

[1] Về tố tụng: Quá trình đ ều tra, truy tố  ủa Cơ  uan Cảnh sát đ ều tra  ông 

an tỉnh Đắk  ắk, V ện k ể  sát nh n   n tỉnh Đắk  ắk,  ủa Đ ều tra v ên, K ể  sát 

viên, ngườ    o  hữa đều thự  h ện đúng thẩ   uyền, trình tự, thủ tụ  th o  uy 

định  ủa Bộ  uật tố tụng hình sự. Bị  áo, ngườ    o  hữa  ho  ị  áo v  những 

ngườ  tha  g a tố tụng khá  không  ó ý k ến hoặ  kh ếu nạ  về h nh v ,  uyết định 

 ủa  ơ  uan t ến h nh tố tụng, ngườ  t ến h nh tố tụng. Nên  á  h nh v ,  uyết định 

tố tụng  ủa  ơ  uan t ến h nh tố tụng, ngườ  t ến h nh tố tụng đ  thự  h ện    hợp 

pháp. 

Tạ  ph ên tòa sơ thẩm, những người làm chứng đều vắng mặt,  ăn  ứ Đ ều 

293 của Bộ luật tố tụng hình sự nă  2015, Hộ  đ ng xét xử quyết định tiến hành 

xét xử vắng mặt những người trên. 

[2] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa hôm nay là phù hợp với lời khai của bị 

cáo tạ  Cơ  uan đ ều tra và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong h  sơ 

vụ án, cụ thể: Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 31/12/2020. Trong lúc ng i uống 

rượu với nhau thì giữa bị cáo và bị hại xảy ra mâu thu n trong việc T sơn sửa nhà 

cho anh H1 d n đến việc cãi nhau. Bị hại b  vào phòng ngủ thì bị cáo dùng cây sủi 

sơn đập bị hại dậy v  đu i ra kh i nhà. Bị hại dậy đ  ra ngo   thì ha   ên t ếp tục 

xảy ra cự cãi và dùng tay bóp c  nhau, trong lúc cả ha  đang  óp    nhau thì bị cáo 

lấy 01 con dao dài 30cm, trong đó  án  ằng gỗ     12  ,  ưỡi dao bằng kim loại 

    18   g ơ  ao  hé  v o đầu bị hại 2  á , sau đó  hé    ên t ếp nhiều nhát trúng 

v o đầu, mặt, c , ngự ,  ưng,  ụng, tay của bị hại; bị hại vùng ra b  chạy vào 

phòng đóng  ửa lại, đ ng thờ  đ ện thoại thông  áo  ho g a đình, sau đó  ị hại 

đượ  đưa đ   ấp cứu tại bệnh viện đa khoa v ng T y Nguyên. Bị cáo để lại hung 

khí gây án, ra kh i nhà bị hại thì đượ  người dân phát hiện chảy máu ở tay nên đưa 

đ   ấp cứu tại Bệnh viện đa khoa v ng T y Nguyên. Hậu quả bị hại bị t n thương 

 ơ thể là 37%.  Do đó,  ó đủ  ơ sở để kết luận hành vi của bị  áo đ  phạm tộ     ết 

ngườ ” th o  uy định tại đ ểm n khoản 1 Đ ều 123 Bộ luật hình sự nă  2015 (sửa 

đ i, b  sung nă  2017) như Cáo trạng đ  truy tố. 

Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 qu  định: 

1. N ư i nào giết n ư i thuộc một t on  các t ư ng hợ  sau đâ   thì bị ph t 

tù từ 12 năm đến 20  năm  tù chun  thân hoặc tử hình: 

.............................................. 

n) Có tính chất c n đồ; 

[3] Xét tính chất, mứ  độ hành vi phạ  tội do  ị  áo gây ra    đặ    ệt ngh ê  

trọng, bị  áo hoàn toàn nhận thứ  đượ  h nh v   ủa mình là v  phạ  pháp  uật, đ  

 ọa trự  t ếp đến t nh  ạng, sứ  kh    ủa ngườ  khá  đượ  pháp  uật  ảo vệ nhưng 

 ị  áo v n  ố ý   ng  ao  hé    ên t ếp v o những vùng trọng yếu trên  ơ thể  ủa 
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 ị hạ ,  ó thể g y ra hậu  uả  hết ngườ , v ệ   ị hạ  không  hết    nằ  ngo   ý thứ  

 hủ  uan  ủa  ị  áo. Do đó  ị  áo phả   hịu trá h nh ệ  hình sự đố  vớ  h nh v  

phạ  tộ   ủa  ình. Xét thấy đ y    h nh v  đặ    ệt nguy h ể ,  ần áp  ụng  ứ  

hình phạt th a đáng đố  vớ   ị  áo, buộc cách ly bị cáo ra kh   đời sống xã hội một 

thời gian dài thì mớ  phát huy được tác dụng cải tạo, giáo dụ  r êng v  răn đ , 

phòng ng a tội phạm chung. 

[4] Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn kha   áo, ăn năn hối cải, tác 

động g a đình b   thường một phần thiệt hại cho bị hại, bị hạ   ũng  ó một phần 

lỗi, bị  áo được bị hại xin giảm nh  hình phạt. Do đó, bị cáo đượ  hưởng tình tiết 

giảm nh  trách nhiệm hình sự  uy định tại đ ểm b, s khoản 1, khoản 2 Đ ều 51 Bộ 

luật hình sự nă  2015  sửa đ i, b  sung nă  2017). 

[5] Về tình tiết tăng nặng: không có; 

[6] Về bồi thường thiệt hại: Người bị hại yêu cầu bị cáo phải b   thường, 

tương ứng các khoản sau: 

Các khoản không có hóa đơn  Tiền thuê    ta   đ   ấp cứu: 300.000 đ ng; 

tiền thuê xe chở về lúc ra viện: 200.000 đ ng; tiền cắt chỉ, thay  ăng, rửa vết 

thương: 500.000 đ ng; Tiền đường sữa, ăn uống, bỉm hết: 3.000.000 đ ng; chi phí 

đ ều trị tại nhà 90 ngày x 300.000 đ ng/ngày = 27.000.000 đ ng; tiền thuê người 

nuôi bệnh nhân 90 ngày   200.000đ/ng y =18.000.000 đ ng; tiền người bệnh làm 

lúc kh e 90 ngày x 300.000 đ ng = 27.000.000 đ ng. 

Các khoản có hóa đơn: Tiền mua thuốc tại nhà thuốc T3: 1.156.000 đ ng; hóa 

đơn  án h ng (thứ nhất) của Bệnh viện đa khoa v ng T y nguyên: 3.307.000 đ ng; 

hóa đơn  án h ng (thứ hai) của Bệnh viện đa khoa v ng T y nguyên: 337.000 

đ ng; 

Xét thấy tại phiên tòa hôm nay bị cáo và bị hại không th a thuận được về việc 

b   thường, bị cáo đề nghị Tòa án giải quyết th o  uy định của pháp luật. Căn  ứ 

Đ ều 590 Bộ luật dân sự 2015: Hộ  đ ng xét xử chấp nhận yêu cầu của bị hại về các 

khoản chi phí hợp  ý  ó hóa đơn v  không  ó hóa đơn th o  uy định của pháp luật 

g m:  Tiền thuê    ta   đ   ấp cứu: 300.000 đ ng; tiền thuê xe chở về lúc ra viện: 

200.000 đ ng; tiền cắt chỉ, thay  ăng, rửa vết thương: 500.000 đ ng; Tiền đường 

sữa, ăn uống, bỉm hết: 3.000.000 đ ng; Tiền mua thuốc tại nhà thuốc T3: 

1.156.000 đ ng; hóa đơn  án h ng (thứ nhất) của Bệnh viện đa khoa v ng T y 

nguyên: 3.307.000 đ ng; hóa đơn  án h ng (thứ hai) của Bệnh viện đa khoa v ng 

T y nguyên: 337.000 đ ng; khoản thu nhập không  ao động được trong thời gian 

nằm viện 9 ngày   200.000đ/ ng y = 1.800.000đ; Ch  ph   ho 01 ngườ   hă  só  

trong thời gian nằm viện 9 ng y   200.000đ/người/ngày x 01 người = 1.800.000đ; 

Tiền b    ưỡng sức khoẻ: 3.000.000đ;  Khoản mất thu nhập không  ao động được 

trong thờ  g an đ ều trị tại nhà 60 ng y   200.000đ/người/ng y = 12.000.000đ; 
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Tiền t n thất tinh thần và phục h i sức khoẻ    30 tháng  ương tối thiểu: 30 x 

1. 90.000 đ =   .700.000 đ ng. 

Như vậy, t ng số tiền b   thường được chấp nhận là 72.100.000 đ ng (số tiền 

không được chấp nhận    8.69 .000 đ ng). Bị  áo đ      thường cho bị hại là 

3.000.000 đ ng nên bị cáo còn phải tiếp tục b   thường cho bị hại số tiền 

69.100.000 đ ng. 

[7] Về xử lý vật chứng: Xử  ý th o  uy định của pháp luật; 

[8] Xét  uan đ ểm của đại diện Viện kiểm sát về tội danh, đ ều luật áp dụng 

để truy tố, ý kiến luận tộ  đối với bị  áo     ó  ăn  ứ, phù hợp với pháp luật, nên 

cần chấp nhận. 

[9] Về án phí hình sự    th  : Bị cáo Thái T phải chịu 200.000 đ ng án phí 

hình sự sơ thẩm. 

Về án phí dân sự    th m: Bị cáo phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 

3.455.000 đ ng. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ  á  Đ ều 254, 259, 260 và 326 Bộ luật tố tụng hình sự nă  2015; 

Căn  ứ đ ểm n khoản 1 Đ ều 123, đ ểm b, s khoản 1, khoản 2 Đ ều 51, Đ ều 

15, khoản 3 Đ ều 57 Bộ luật hình sự nă  2015  sửa đ  ,    sung nă  2017); 

[1] Tuyên bố: 

Bị cáo Thái T phạm tội: "Giết người" theo  uy định tại đ ểm n Khoản 1 Đ ều 

123 Bộ luật hình sự nă  2015  sửa đ  ,    sung nă  2017); 

Xử phạt bị cáo Thái T 13   ười ba) nă  t , thời hạn chấp hành hình phạt tù 

được tính t  ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam là ngày 02/01/2021; 

[2] Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng  á  Đ ều 584, 585, 586 v  Đ ều 590 Bộ 

luật dân sự 2015. Buộc bị cáo Thái T phả      thường thê  số tiền 69.100.000 

đ ng cho bị hại anh Phạm Công H1. 

Kể từ n    có đơn  êu cầu thi hành án của n ư i được thi h nh án  đ i với 

các khoản tiền phải trả cho n ư i được thi h nh án) cho đến khi thi hành án xong 

tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải phải chịu khoản 

tiền lãi của s  tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất qu  định t i khoản 2 

Điều 357 của Bộ luật dân sự năm 2015. 

[3] Về xử lý vật chứng: Căn  ứ Đ ều 47 Bộ luật hình sự nă  2015 (sửa đ i, 

b  sung nă  2017), Đ ều106 Bộ luật tố tụng hình sự nă  2015: 

Tị h thu t êu hủy 01  á  sủ    ụng  ụ  ạo sơn); 01  on  ao không  ó g á trị sử 

 ụng  Đặ  đ ểm vật chứng theo nội dung Biên bản giao nhận vật chứng ngày 20 

tháng 5 nă  2021) giữa Cơ  uan  ảnh sát đ ều tra Công an tỉnh Đắk Lắk và Cục 

thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk. 
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[4] Về án phí: Căn  ứ Đ ều 136 Bộ luật tố tụng hình sự nă  2015 và Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy  an Thường vụ Quốc 

hội; 

Bị cáo Thái T phải nộp 200.000 đ ng án phí hình sự sơ thẩm và 3.455.000 

đ ng án phí dân sự sơ thẩm. 

Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có 

quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 ngày, kể t  ngày tuyên án. 

T ư ng hợp bản án, quyết định được thi h nh theo Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì n ư i được thi hành án dân sự  n ư i phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi h nh án theo qu  định t i các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân 

sự; th i hiệu thi h nh án được thực hiện theo qu  định t i Điều 30 Luật thi hành 

án dân sự. 

 

         Nơi nhận: 

- TAND Cấp cao Đ  Nẵng; 

- VKSND Cấp cao Đ  Nẵng; 

- VKSND tỉnh Đắk Lắk; 

- Sở Tư  há  Đắk Lắk; 

- Cục THADS tỉnh Đă   ă ; 

- Tr i t m giam Công an tỉnh Đắk Lắk; 

- Văn  hòn  Cơ quan C ĐT CA.T. Đắk 

Lắk; 

- Phòng HSNV Công an tỉnh Đắk Lắk; 

- Cơ quan T.H.A hình sự CA tỉnh Đắk 

Lắk; 

- Bị cáo; 

- Đươn  sự; 

-  ưu hồ sơ. 

 

 

 

 

 

 

  TM/HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

                (Đã ký) 

                 

 

       Trần Duy Phư ng 

 


